XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tiến Thành
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN Quảng Bình
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài 
Hiện nay, Quảng Bình chưa có một công trình nào nghiên cứu, đánh giá và xây dựng được đầy đủ một hệ thống CSDL về tiềm lực  KH&CN mà chỉ mới ở một số đơn vị, tổ chức, cá nhân thống kê, tập hợp những mảng riêng biệt thông tin về KH&CN như: Danh sách về nguồn nhân lực cao cấp (Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ…) của tỉnh; Thông tin về các hoạt động đầu tư tài chính, công nghệ của các tổ chức trong và ngoài nước vào tỉnh Quảng Bình; Các thống kê về cơ sở vật chất KH&CN; CSDL các kết quả ứng dụng thành công những thành tựu KH&CN trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc triển khai đề tài: “Xây dựng hệ thống CSDL tiềm lực khoa học, công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” là cần thiết, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước ta.

5. Mục tiêu của đề tài
- Điều tra về tiềm lực KH&CN tỉnh Quảng Bình; Tổng hợp và xây dựng một hệ thống CSDL bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất về tiềm lực khoa học công nghệ (nhân lực, vật lực, tin lực…).

- Xây dựng phầm mềm lưu trữ, cập nhật, khai thác, quản lý CSDL tiềm lực KH&CN tập trung thống nhất có tính mở giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các tổ chức đầu tư chuyển giao và cá nhân khai thác, nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả trong quá trình sản xuất và quản lý nhằm tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Do hệ thống tiềm lực KH&CN là tổng hợp của các lĩnh vực riêng và rộng nên đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu 3 nội dung chính là: vật lực, nhân lực và tin lực. 

- Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào các đối tượng là các cơ quan quản lý, các đơn vị, doanh nghiệp lớn có dây chuyền công nghệ hiện đại hoặc các đơn vị, doanh nghiệp có mô hình, kỹ thuật sản xuất nổi bật và nguồn nhân lực có trình độ cao.  

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp khoa học: điều tra, khảo sát (biểu mẫu điều tra) thông tin để cập nhật đầy đủ chính xác về tiềm lực KH&CN của tỉnh Quảng Bình. 

- Thống kê (qua các biểu mẫu thống kê), phân tích, tổng hợp và so sánh để xác định độ chính xác của thông tin. 

- Phương pháp tiếp cận phúc tra và điều tra thực tế: tiếp xúc với các đối tượng có liên quan để hiểu rõ hơn, chính xác hơn các vấn đề cần nghiên cứu. 

- Phương pháp dự báo dựa vào mối quan hệ của đối tượng và tri thức của các chuyên gia có kinh nghiệm. 

- Xử lý thông tin có được nhằm tối ưu hóa dữ liệu, thuận lợi cho việc sử dụng, quản lý và cập nhật.

- Nghiên cứu những kết quả, công nghệ có liên quan, từ đó ứng dụng CNTT xây dựng phần mềm lưu trữ hệ thống CSDL về tiềm lực KH&CN tỉnh Quảng Bình. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu đề tài nhằm mục đích thống kê, xây dựng hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN cung cấp lượng thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật về thực tế hoạt động, phát triển KH&CN của tỉnh. Từ đó củng cố cơ sở lý luận làm nền tảng cho công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu, đào tạo, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với tỉnh Quảng Bình.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 641,21 triệu đồng
10. Thời gian thực hiện: 20 tháng  (từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2010)
11. Bố cục đề tài 

Đề tài được chia thành 3 chương và kết luận, kiến nghị:

- Chương 1: Quá trình xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Chương 2: Hiện trạng tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Chương 3: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiềm lực khoa học, công nghệ và phần mềm. 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI

Chương 1
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tổng quan về lịch sử phát triển tiềm lực KH&CN nước nhà
1.1. Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý KH&CN

Ngày 29/4/1958, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa I đã thông qua Nghị quyết thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước. Đến ngày 4/3/1959, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước (UBKHNN). 
Ngày 11/10/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết về việc tách UBKHNN thành hai cơ quan: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước (UBKH&KTNN) và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VKHXHVN).

Ngày 13/10/1975, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định 192-CP quy định điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban KH&KT nhà nước.

Năm 2002, Bộ KHCN&MT được đổi tên: Bộ Khoa học và Công nghệ (Nghị quyết Quốc hội kỳ họp thứ nhất khóa XI/5/8/2002).
Tùy từng giai đoạn và chức năng nhiệm vụ của từng thời kỳ, KH&CN ở cấp địa phương (cấp tỉnh) có tên gọi và chức năng nhiệm vụ phù hợp: 

Từ 1959-1965: Ban Kỹ thuật tỉnh; 1966-1975: Ban Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; năm l976-8/1992: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 9/1992-7/2002: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 5/2002 - đến nay: Sở KH&CN.

2.2. Mục tiêu và nội dung cơ bản phát triển KH&CN ở từng giai đoạn
- Giai đoạn 1945-1954:

Chính phủ đã tuyển chọn và gửi đi đào tạo lực lượng cán bộ khoa học khá đông đảo tại Liên Xô và Trung Quốc. Sự thành công này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển KH&CN, đào tạo cán bộ chuyên môn phục vụ cho công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước sau này.

- Giai đoạn 1954-1964:

Trong thời kỳ này, Đảng và Nhà nước vừa cố gắng đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trong nước vừa tiếp tục gửi đi đào tạo nước ngoài một đội ngũ cán bộ khoa học khá đông đảo và có trình độ cao trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội.

Cũng trong thời gian này, đã xây dựng được một hệ thống các trường Đại học, các Viện nghiên cứu khá quan trọng, trực tiếp đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), tạo tiền đề cho sự phát triển nền KH&CN trong những thời kỳ sau.
- Giai đoạn 1965-1975:

Một lực lượng lớn cán bộ KH&CN được huy động phục vụ chiến trường. Để thực hiện mục tiêu lâu dài đã mở rộng công tác đào tạo cán bộ KH&CN, đặc biệt là ở bậc đại học, phát triển thêm nhiều cơ quan nghiên cứu - phát triển, chuẩn bị tiềm lực KH&CN để phục vụ xây dựng đất nước sau chiến tranh.

- Giai đoạn 1976-l986:

Đây là thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Về xây dựng tiềm lực KH&CN, Nhà nước chú trọng xây dựng mạng lưới các Viện nghiên cứu - phát triển, đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ KH&CN, ra sức phấn đấu xây dựng nền KH&CN tiên tiến của Việt Nam.

- Giai đoạn 1986-1995:

Đây là thời kì chuyển đổi phương thức quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Năm 1991, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới (số 26- NQ/TW ngày 30/3/l991- Gọi tắt là Nghị quyết 26). Đại hội Đảng lần thứ VII (tháng 7/1991) đã xác định những mục tiêu cụ thể cho các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ, nhấn mạnh mục tiêu trọng điểm trong khoa học xã hội.
- Giai đoạn năm 1996 đến nay:

Đây là thời kỳ chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các thành tựu to lớn về CNTT đang tạo ra các lợi thế cạnh tranh mới giữa các quốc gia và từng doanh nghiệp.

Đại hội Đảng lần thứ VIII, đặc biệt Nghị quyết TW 2 khóa VIII (12/1996) đã chỉ rõ: KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực xây dựng đất nước.
Đại hội Đảng lần thứ IX: (4/2001) tiếp tục khẳng định phát triển khoa học công nghệ cùng với việc phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tháng 6 năm 2000, Quốc hội đã thông qua Luật KH&CN. Lần đầu tiên nước ta có đạo luật về lĩnh vực này. Đây là văn bản có nhiều yếu tố mới và tích cực.

Trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước sớm nhận thức vai trò và vị trí của KH&CN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng hệ thống tổ chức cũng như mục tiêu và phương hướng phát triển KH&CN được đặt ra phù hợp cho từng thời kỳ và ngày càng rõ ràng, tỏ rõ yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng KH&CN.

2. Những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển nguồn lực KH&CN
2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ KH&CN

Nhờ có những chủ trương, chính sách đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước, trong nhiều thập kỷ qua, đã đào tạo được trên 1,8 triệu cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng; trên 30 nghìn có trình độ sau đại học; có khoảng 34 nghìn người đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực KH&CN thuộc khu vực nhà nước. Đây là nguồn lực quan trọng cho hoạt động KH&CN của đất nước. Thực tế, nhiều nhà khoa học trong đội ngũ này đã làm chủ tri thức, công nghệ hiện đại trong một số ngành và lĩnh vực.

2.2. Xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo, cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Qua các thời kỳ Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng KH&CN với việc đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, vì thế mà cho đến 2008 đã có trên 1.100 tổ chức KH&CN, trong đó có gần 100 viện thuộc khu vực Nhà nước, hơn 50 tổ chức thuộc tổng công ty và hơn 800 tổ chức nghiên cứu khác. Có 197 trường đại học và cao đẳng, trong đó có 30 trường ngoài công lập. Riêng trong lĩnh vực xã hội - nhân văn có hàng chục tổ chức nghiên cứu chuyên sâu.

2.3. Đầu tư tài chính cho KH&CN
Thực hiện Nghị quyết 26 khóa IV của Đảng, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 35 “về công tác quản lý KH&CN” đã quy định cụ thể: “Hàng năm, Nhà nước dành ít nhất 2% ngân sách Nhà nước cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.                         

2.4. Xây dựng hệ thống thông tin KH&CN 

Ngay từ những ngày đầu giành độc lập, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chuyển đổi, xây dựng nâng cấp mạng lưới thư viện, cơ quan thông tin, mạng lưới nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
Thư viện Khoa học và Kỹ thuật Trung ương hình thành và được nâng cấp khi tiếp quản thư viện của Viện Viễn đông bác cổ; Mạng lưới thông tin, Chính phủ quyết định thành lập Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật TW (1972); Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật: Luật KH&CN; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm; Luật CNTT; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Công nghệ cao…
Nhờ có hệ thống thông tin trên nhiều phương tiện khác nhau, cách tổ chức và nhiệm vụ chức năng khác nhau mà thông tin về KH&CN nhanh chóng đến với mọi người, mọi nơi và kết nối giữa các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới một cách chủ động.
3. Chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Bình về phát triển KH&CN
Chương trình hành động số 19-CT/TU ngày 15/1/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Đảng khóa IX “về thực hiện Nghị quyết TW 2 khóa VIII, phương hướng phát triển KH&CN từ nay đến 2005 và đến 2010”.

Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/2/2003 của Tỉnh ủy về việc quy định chính sách thu hút đối với cán bộ công chức và sinh viên về công tác tại Quảng Bình.

Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 9/9/2003 về việc quy định một số cơ chế, chính sách chủ yếu phục vụ chương trình phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2003-2005.

Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 10/3/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo.
Về phương diện Nhà nước, UBND tỉnh có quyết định: Quyết định số 244/2002/QĐ-UBND ngày 4/2/2002 về việc quy định chính sách trợ cấp cán bộ khoa học các lớp đào tạo sau đại học.

Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 10/8/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2001-2005) “về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nay đến 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.

4. Dự báo khả năng phát triển tiềm lực KH&CN
4.1. Xu hướng phát triển KH&CN quốc tế 

Các cuộc cách mạng KH&CN trên thế giới tiếp tục phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh, có khả năng tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, khó dự báo trước và có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Những nước đang phát triển đang nỗ lực, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, tăng mức đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nhất là một số hướng công nghệ cao chọn lọc; tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách phát triển.

4.2. Định hướng phát triển KH&CN của Việt Nam
Chiến lược KH&CN của nước ta được ban hành vào cuối năm 2003 (31/12/2003). Mục tiêu “chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010” tập trung vào những vấn đề chính:

- Bảo đảm cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình công nghiệp hóa rút ngắn, phát triển bền vững nền kinh tế định hướng XHCN và hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

- Góp phần quyết định nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

- Xây dựng và phát triển năng lực KH&CN đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực. Muốn làm được điều này đầu tiên phải phát triển tiềm lực KH&CN đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực, cụ thể:

+ Phát triển nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng cao, có cơ cấu trình độ, chuyên môn phù hợp với các hướng KH&CN ưu tiên, với nhu cầu phát triển KT-XH và được phân bố hợp lý theo vùng lãnh thổ. Phấn đấu đến năm 2010, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN ngang mức trung bình tiên tiến của các nước trong khu vực.

+ Hình thành một số tổ chức nghiên cứu - phát triển và một số trường đại học đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực ở một số lĩnh vực công nghệ trọng điểm, một số ngành khoa học có thế mạnh của Việt Nam; đưa vào sử dụng và khai thác có hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật một số tổ chức dịch vụ KH&CN quan trọng về thông tin KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hình thành mạng lưới các tổ chức KH&CN đủ năng lực hội nhập quốc tế.

+ Nguồn tài chính đảm bảo tốc độ tăng tỷ lệ đầu tư cho KH&CN từ ngân sách Nhà nước phải lớn hơn tốc độ chi ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn đầu tư ngoài ngân sách. Phấn đấu đưa tổng mức đầu tư của toàn xã hội cho KH&CN 1,5% GDP vào năm 2010.

+ Phát triển hệ thống thông tin quốc gia về KH&CN: Tăng cường đầu tư nâng cấp hiện đại hóa các cơ sở thông tin KH&CN hiện có, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quốc gia liên thông với quốc tế; khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin KH&CN trong và ngoài nước; xây dựng và phát triển các ngân hàng dữ liệu quốc gia về KH&CN; Thông tin liên quan đến kết quả nghiên cứu, về sở hữu trí tuệ điều tra cơ bản, tiềm lực KH&CN.
Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã đặt ra mục tiêu: Đến năm 2020 công nghệ sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; cũng đến năm đó một số phòng thí nghiệm, Viện nghiên cứu, Trường đại học đạt trình độ tiên tiến khu vực.

4.3. Định hướng phát triển KH&CN của Quảng Bình
- Trong giai đoạn đến năm 2010:
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV (nhiệm kì 2006-2010) đã đề ra nội dung KH&CN cần phải đầu tư: “Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, chú trọng CNTT, công nghệ sinh học trong nông - lâm - ngư nghiệp, các công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông – lâm - thủy sản, từng bước áp dụng công nghệ mới trong hoạt động dịch vụ, du lịch”.

- KH&CN Quảng Bình hướng đến năm 2020 và tương lai:
+ Phát triển mạnh mẽ năng lực KH&CN, nắm bắt và vận dụng sáng tạo những thành tựu KH&CN mới, đủ luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến,các thành tựu về CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất và dịch vụ, nâng cao tỷ trọng và hàm lượng KH&CN trong các ngành và sàn phẩm; ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ phù hợp cho khu vực nông thôn và miền núi.

+ Tăng cường xây dựng tiềm lực KH&CN theo hướng phát triển nội lực đủ sức đảm nhận các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đồng thời kết hợp thu hút nguồn lực từ bên ngoài đầu tư cho phát triển KH&CN. Phấn đấu đưa tổng mức đầu tư toàn xã hội cho KH&CN đạt 1-1,2% GDP vào năm 2010, đạt 1,5% vào năm 2015, và đạt 2% GDP vào năm 2020; hình thành đội ngũ KH&CN có trình độ cao, đủ sức tổ chức nghiên cứu và giải quyết những nhiệm vụ KH&CN của tỉnh đặt ra. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Xây dựng đội ngũ KHCN đồng bộ, cân đối và hợp lý về cơ cấu. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cơ sở tạo mạng lưới triển khai có hiệu quả các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; huy động tối đa và hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực KH&CN, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài. 

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực tiểu thủ công nghiệp đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

+ Đổi mới cơ bản cơ chế quản lý KH&CN theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, đặc thù của hoạt động KH&CN và hội nhập quốc tế.

+ Phổ cập và ứng dụng CNTT trong các trường phổ thông và các trường chuyên nghiệp; ứng dụng CNTT trong nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động điều tra thăm dò, khảo sát và theo dõi biến động môi trường, trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội; phát triển hệ thống thông tin KH&CN khai thác có hiệu quả nguồn thông tin KH&CN trong và ngoài nước. Xây dựng và phát triển ngân hàng dữ liệu của tỉnh về KH&CN. Đẩy mạnh việc phổ biến thông tin KH&CN tới người sử dụng, chú trọng thông tin phục vụ cho doanh nghiệp, phát triển nông thôn và vùng sâu vùng xa.
Chương 2
HIỆN TRẠNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Đội ngũ cán bộ KH&CN 

Tính đến năm 2009, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 23.600 người có trình độ công nhân kỹ thuật bậc 5 trở lên, chiếm trên 2,5% so với lao động làm việc trong các ngành kinh tế.

Bảng nhân lực KH&CN trong một số lĩnh vực so với dân số và lao động 
trong các nền kinh tế
	TT
	Các chỉ số
	2007
	2008
	2009

	1
	Dân số (người)
	838.494
	843.540
	847.956

	2
	Lao động trong các ngành kinh tế (người)
	421.328
	423.044
	452.136

	3
	Công chức:

· Cao đẳng

· Đại học

· Thạc sĩ và tương đương

· Tiến sĩ và tương đương
	1.180

18

1.096

60

6
	1.185

19

1.086

74

6
	1.367

14

1.246

93

15

	4
	Viên chức:

- Cao đẳng

- Đại học

· Thạc sĩ và tương đương

· Tiến sĩ và tương đương
	4.592

215

23
	9.938

4.359

5.317

250

22
	10.554

4.660

5.571

300

23


     Nguồn:  - Niên gián thống kê tỉnh Quảng Bình 2009

   


        - Sở Nội vụ Quảng Bình

 


        - Điều tra bổ sung của đề tài  

Bảng cán bộ KH&CN đơn vị sự nghiệp giáo dục, dạy nghề và doanh nghiệp

	TT
	Đơn vị
	Tổng
	Công nhân

bậc 5

 trở lên
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Thạc sĩ, tương đương
	Tiến sĩ, tương đương
	

	1
	Đại học Quảng Bình
	213
	
	45
	105
	52
	11
	

	2
	Trung cấp KT Quảng Bình
	55
	
	
	41
	14
	
	

	3
	Trung cấp KT - CNN QB
	135
	48
	6
	76
	5
	
	

	4
	33 Trường Trung học Phổ thông, 14 Trung tâm ngành GD - ĐT
	2.398
	15
	2
	2.219
	162
	
	

	5
	Y Dược
	604
	
	
	378
	211
	15
	

	6
	Khối doanh nghiệp (Đảng ủy doanh nghiệp quản lý)
	3.966
	3.054
	566
	326
	20
	
	Tính

<35 tuổi


Bảng đội ngũ cán bộ KH&CN trong các cơ quan đơn vị đã điều tra
(tháng 12 năm 2009)
	TT
	Khối
	Số

đơn

vị
	Phiếu

cá

nhân
	Trình độ

	
	
	
	
	Công nhân

> bậc 5
	Cao đẳng
	Đại học
	Thạc sĩ,

tương đương
	Tiến sĩ,

tương đương

	1
	Quản lý nhà nước
	16
	274
	
	8
	186
	68
	12

	2
	Đơn vị sự nghiệp
	53
	975
	30
	57
	712
	154
	25

	3
	Doanh nghiệp
	37
	577
	154
	189
	218
	15
	1

	Tổng (người)
	106
	1.826
	184
	258
	1.116
	237
	38

	Tỉ lệ (%)
	
	100
	10,1
	13,9
	61,1
	13,0
	1,9


2. Tình hình hoạt động KH&CN của đội ngũ cán bộ KH&CN

Trong số 1.826 người, số lao động được bố trí đúng chuyên môn có 1.433 người, chiếm 78,5%. Số lao động được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm để nâng cao chuyên môn có 1.088 người chiếm 59,6%. Số người có tài liệu, tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao tay nghề chiếm 71,2% (1.308 người). Theo đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học khác trong vòng 5 năm (2005-2009) có 804 lượt người, chiếm gần 45% trực tiếp hoặc tham gia triển khai thực hiện.

Bảng đề tài dự án cấp tỉnh thực hiện từ năm 1990-2010
(đã nghiệm thu và đang triển khai)
	TT
	Lĩnh vực
	Tổng số Đề tài, Dự án
	1990-2000
	2001-2010
	Đơn vị chủ trì Đề tài, dự án
	Học vị của chủ nhiệm Đề tài, dự án

	
	
	
	
	
	QL nhà nước
	Sự nghiệp
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh
	ĐH
	Th.S
	TS

	1
	Nông – Lâm
	50

23,5%
	21
	29
	16
	34
	45
	05
	44
	01
	05

	2
	Thủy sản
	21

9,9%
	4


	17


	4
	17
	17
	04
	17
	01
	03

	3
	Kinh tế tổng hợp
	78

26,6%
	36
	42
	38
	40
	55
	28
	47
	7
	24

	4
	Công nghiệp 
	7

3,3%
	7
	
	3
	04
	07
	0
	06
	01
	

	5 
	Xã hội nhân văn
	57

26,7%
	24
	33
	44
	13
	54
	03
	44
	03
	10

	Cộng
	213
	92
	121
	105
	108
	171
	42
	158
	13
	42

	Tỉ lệ (%)
	100
	40,4
	59,6
	49,3
	50,7
	80,3
	19,7
	74,2
	6,1
	19,7


3. Hiện trạng hệ thống mạng lưới tổ chức nghiên cứu triển khai và giáo dục - đào tạo mang hàm lượng KH&CN
- Về phương diện tổ chức
Đề tài đã khảo sát 48 đơn vị sự nghiệp, trong đó ngành Giao thông vận tải: 5; ngành Xây dựng: 3; ngành Tài nguyên - Môi trường: 4; ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: 9; ngành Thông tin và Truyền thông: 1; ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch: 4; ngành Y tế: 15; ngành KH&CN: 3; ngành Giáo dục - Đào tạo: 4.
- Loại hình và lĩnh vực hoạt động
Loại hình nghiên cứu và triển khai có đầy đủ các ngành chủ chốt. Tuy nhiên trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đang bỏ ngõ.

- Về nhân lực
Qua số liệu điều tra cho thấy, trong các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là các đơn vị có chức năng nghiên cứu triển khai khá rõ nét, công chức viên chức có trình độ cao đẳng trở lên chiếm từ 80-90%.
4. Đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực

- Về số lượng và trình độ chuyên môn
Chỉ tính riêng cán bộ công chức viên chức, lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước có trình độ từ cao đẳng trở lên có 11.921 người, trong đó cán bộ sau đại học 435 người. So với năm 1990 tăng 237 người (tiến sĩ 28 người, thạc sĩ và tương đương 201 người). (năm 2010)

- Khả năng hoạt động KH&CN của đội ngũ cán bộ KH&CN
Trong 20 năm (1990-2010) đã có 213 đề tài, dự án KH&CN được triển khai. Trên 80% đơn vị chủ trì đề tài, dự án là các cơ quan đơn vị trong tỉnh và theo đó có khoảng chừng ấy cá nhân chủ trì đề tài, dự án là cán bộ KH&CN của tỉnh. Bên cạnh đó còn các sáng kiến cũng như Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Trong 3 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật (2004-2009) đã huy động 125 lượt cán bộ tham gia, có 42 giải pháp kỹ thuật đoạt giải cấp tỉnh và cấp trung ương.
- Cơ cấu đào tạo theo ngành nghề
Mặc dầu số lượng nhân lực KH&CN tăng đáng kể trong 20 năm qua, song đào tạo theo ngành nghề chưa cân đối.
- Cơ cấu tuổi của cán bộ KH&CN
Bảng độ tuổi và giới tính của cán bộ KH&CN

	TT
	Khối
	Số đơn vị
	Phiếu cá hân
	Giới tính
	Độ tuổi

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30 - 50
	> 50

	1
	Quản lý nhà nước
	16
	274
	160

58,0%
	114

42,0%
	45

16,4%
	163

59,5%
	66

24,1%

	2
	Đơn vị sự nghiệp
	53
	975
	519

53,2%
	456

46,8%
	265

27,2%
	604

62,0%
	106

10,8%

	3
	Doanh nghiệp
	37


	577
	334

57,8%
	243

42,2%
	173

30,0%
	328

56,8%
	76

13,2%

	Tổng
	106
	1.826
	1.013
	813
	483
	1.095
	248

	Tỉ lệ (%)
	
	100
	55,5
	44,5
	26,4
	60,0
	13,6


- Công tác đào tạo chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực KT-XH

Thiếu một đội ngũ chuyên gia thuộc lĩnh vực KH&CN ứng dụng có trình độ cao.
- Khả năng khai thác và sử dụng chất xám

Do việc đào tạo mất cân đối, ngành nghề thiếu, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học vì tìm kế mưu sinh mà một số người phải đi làm tại những cơ quan, đơn vị không phù hợp với ngành nghề của mình. 
- Khả năng nghiên cứu triển khai ứng dụng

Một số đơn vị sự nghiệp mặc dù có đội ngũ KH&CN có trình độ đại học trở lên khá lớn, song việc nghiên cứu triển khai, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn còn hạn chế.
- Khả năng ngoại ngữ

Hầu hết cán bộ KH&CN sau đại học còn yếu về ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng.
- Phương thức đào tạo

Đội ngũ cán bộ KH&CN được đào tạo cao đẳng, đại học, đặc biệt là đào tạo sau đại học, (thạc sĩ hoặc tương đương) sau 20 năm kể từ chia tỉnh đến nay đã tăng đáng kể, song phần lớn được đào tạo theo hệ tại chức với phương thức vừa học vừa làm, lại tập trung ở một số lĩnh vực quản lý xã hội.
- Tư vấn, hỗ trợ cán bộ KH&CN

Việc tư vấn, hỗ trợ cán bộ KH&CN được cấp bằng sáng chế, bản quyền và ứng dụng vào thực tiễn lao động, sản xuất của các công trình khoa học chưa được quan tâm đúng mức; chưa động viên được cán bộ làm công tác KH&CN phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động KH&CN. Các cá nhân, tổ chức phần lớn tự mình làm các thủ tục để được công nhận bản quyền, sáng chế.
2. Hiện trạng cơ sở vật chất KH&CN 

2.1. Hiện trạng cơ sở vật chất hạ tầng

Theo số liệu điều tra ở 16 cơ quan quản lý nhà nước, 82 đơn vị sự nghiệp, 60 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đã cho thấy, hiện trạng cơ sở vật chất hạ tầng đảm bảo tối thiểu tạo điều kiện tốt cho các hoạt động KH&CN.
2.2. Thiết bị, dây chuyền sản xuất, máy móc phân tích, kiểm định kiểm nghiệm

Tại các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế và các đơn vị khác đã có gần 80% thiết bị máy móc trang bị khá đủ, trên 20% cần phải được bổ sung; 60% thiết bị máy móc thiết bị hiện đại, gần 35% ở mức độ trung bình, 5% cần phải được thay thế. Công nghệ trong các phòng thí nghiệm ở Chi cục và các Trung tâm có 35% đạt trình độ tiên tiến, 65% đạt trình độ trung bình.

Các doanh nghiệp, đơn vị có máy móc dây chuyền tiên tiến đem lại hiệu quả cao trong quản lý, ứng dụng vào sản xuất góp phần phát triển KT-XH trong tỉnh chiếm gần 40%.
3. Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất

Phần này đề tài đã đánh giá cơ sở vật chất với nhiều tiêu chí như: Cơ sở hạ tầng đảm bảo tối thiểu tạo điều kiện tốt cho các hoạt động KH&CN; Về chủng loại, chất lượng thiết bị; Máy móc, thiết bị trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp; Máy móc phân tích kiểm định kiểm nghiệm; Khả năng liên kết xây dụng phòng thí nghiệm hiện đại tiên tiến đủ sức nghiên cứu tổng hợp; Đối với các đơn vị nghiên cứu triển khai.

3. Nguồn lực thông tin KH&CN 
3.1. Hạ tầng kỹ thuật nguồn lực thông tin

- Văn bản trên phương tiện CNTT
Trong tất cả các đơn vị điều tra nhận thấy rằng đã có 100% máy tính. Cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp được điều tra có trung bình trên 80% số máy tính đã được nối mạng, đặc biệt đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế và một số cơ quan quản lý nhà nước đã có 100% được nối mạng Internet. Đối với các doanh nghiệp kết nối mạng đang ở mức khiêm tốn chiếm khoảng 58%.

- Văn bản truyền thống
Theo số liệu điều tra chung, tài liệu nghiên cứu dùng cho quản lý nhà nước chiếm 77%, các đơn vị sự nghiệp trên 91%, doanh nghiệp 64%; tài liệu nghiên cứu còn mới về thông tin và thường xuyên được cập nhật chiếm 76% ở các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp 85%; doanh nghiệp 41%. Các tài liệu có giá trị về khai thác nghiên cứu tham khảo sử dụng khi cần về thông tin công nghệ, thị trường, giá cả, về khả năng xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất,… chiếm 69% ở các cơ quan hành chính, 88% ở đơn vị sự nghiệp, 52% ở các doanh nghiệp. 

3.2. Khả năng khai khác và sử dụng nguồn lực thông tin
Theo kết quả điểu tra của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2008, có trên 50% số người trong đơn vị hành chính sự nghiệp và 70% trong doanh nghiệp thường xuyên sử dụng máy tính. Trong số đó 95% sử dụng soạn thảo văn bản, trên 70% dùng để truy cập Internet, 50% sử dụng máy tính để quản lý công việc và gần 75% dùng để gửi nhận thư điện tử.

Trên 50% cán bộ cấp tỉnh sử dụng Internet thường xuyên để tìm kiếm thông tin. Các doanh nghiệp nhà nước có 85% sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về thị trường, dịch vụ ngân hàng,… mang tính chuyên ngành.

Website của tỉnh đã được đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 2003. Từ đó đến nay đã có tác dụng tích cực trong việc phổ biến, trao đổi thông tin giữa chính quyền và nhân dân.

3.3. Đánh giá nguồn lực thông tin KH&CN

- Về cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng 

Các sở, ban, ngành làm chức năng quản lý Nhà nước cũng như các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp đều đã được trang bị khá đầy đủ máy vi tính, tủ đựng tài liệu lưu trữ. 

- Về ứng dụng CNTT
Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động KT-XH nói chung, KH&CN nói riêng là một bước tiến nhảy vọt, là phương tiện tối cần thiết, giúp cho quá trình tìm kiếm thông tin nhanh, cập nhật, tạo cầu nối thông tin nhanh nhất, trao đổi nhanh thông tin cần thiết qua văn bản điện tử.

- Văn bản truyền thống
Văn bản truyền thống không thể thiếu trong các hoạt động KH&CN, là hệ thống lưu trữ, kế thừa, là tài liệu gốc mang tính pháp lý lâu dài trong nghiên cứu triển khai. Hệ thống văn bản này ở các cơ quan, đơn vị cũng đã được chú trọng gìn giữ và khai thác có hiệu quả.

- Hệ thống thông tin 
Nhờ có hệ thống thông tin khá đầy đủ, nhiều cán bộ KH&CN đã tự tin trong các hoạt động chuyên môn, đặc biệt việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Nhiều bài báo, nhiều chuyên mục được mở, nhiều thông tin, tạp chí KH&CN ra đời mang hàm lượng KH&CN cao, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của đông đảo quần chúng nhân dân. 

Chương 3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TIỀM LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM
1. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiềm lực KH&CN
1.1. Thu thập, xử lý thông tin 

Hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN gồm các thông tin về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất (vật lực), tài lực, tin lực. Vì thông tin của mỗi nội dung nghiên cứu khác nhau nên việc thu thập chúng cũng khác nhau. Quá trình thu thập số liệu về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bắt đầu bằng việc thiết kế các mẫu phiếu trên cơ sở các tiêu chí phù hợp như: họ tên, địa chỉ, trình độ, khả năng nghiên cứu khoa học,… Tên đơn vị, cơ quan, lĩnh vực chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển, ứng dụng công nghệ, các đề tài, dự án, sản phẩm đã tạo ra… Quá trình thu thập tài liệu, số liệu, thông tin để phục vụ nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức như qua mạng Internet, sao lưu dữ liệu từ các nguồn chia sẻ thông tin, sưu tầm tổng hợp.

2.2. Phân tích, tổng hợp thông tin

Sau khi đã thu thập và xử lý dữ liệu thì sẽ tiến hành mã hóa, số hóa một cách khoa học các dữ liệu theo các phần cụ thể thuận lợi cho việc cập nhật, tra cứu. Hệ thống CSDL bao gồm:

- Bộ dữ liệu thông tin KH&CN (tài liệu nhiều dạng về các quy trình hướng dẫn sản xuất, các dây chuyền công nghệ, các đề tài, hướng nghiên cứu và phát triển khoa học… dưới dạng tài liệu, sách điện tử; phim khoa học; ảnh tư liệu.
- Bộ dữ liệu về hệ thống các văn bản pháp quy quy định hoạt động, phát triển KH&CN: Các loại văn bản pháp quy, chính sách về KH&CN; Các thủ tục, văn bản hướng dẫn quy trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Bộ dữ liệu về hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ phát triển KH&CN: Thông tin về hệ thống nhà xưởng, đường giao thông, cầu, cảng...; Thông tin về các cơ sở đào tạo; Thông tin về thiết bị, máy móc và sơ đồ (nếu có) về các dây chuyền, công nghệ...; Thông tin về khả năng nghiên cứu khoa học, những kết quả, sản phẩm đã được nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ.
- Bộ dữ liệu giới thiệu nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh (thống kê danh sách nguồn nhân lực chất lượng cao, địa chỉ, lĩnh vực nghiên cứu hoạt động, những công trình công bố... ): Thông tin về nhân lực; Trình độ, chuyên ngành nghiên cứu; Khả năng nghiên cứu khoa học, những kết quả đạt được. 
2. Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu tiềm lực KH&CN
2.1. Tổng quan về phần mềm

Hệ thống phần mềm quản lý CSDL tiềm lực KH&CN là một hệ mở cho phép người quản trị có thể thay đổi mọi thông tin, cấu trúc, đồ họa và dữ liệu thông tin cũng như cho phép người sử dụng khai thác thông tin đa dạng. Thông tin, dữ liệu được được bố trí khoa học theo các Modul hiển thị theo dạng cây nên rất thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng cho người sử dụng và khai thác. Phần mềm chạy trong môi trường web nên không kể khoảng cách về địa lý, ở bất kỳ đâu có mạng internet thì người sử dụng cũng có thể khai thác dữ liệu. Đây là kho dữ liệu dùng chung nên có thể sao lưu dữ liệu về máy để lưu trữ riêng.

2.2. Giải pháp công nghệ phát triển hệ thống phần mềm

Hệ thống được phát triển dựa trên công nghệ Microsoft ASP.NET 2.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005 và được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các thư viện phần mềm nguồn mở và design pattern.
2.3. Các chức năng chính của phần mềm

Phần mềm gồm có các chức năng chính như sau: Quản trị hệ thống; Lưu trữ và khai thác nguồn nhân lực; Lưu trữ và khai thác cơ sở vật chất; Lưu trữ và khai thác nguồn thông tin như sách điện tử, ảnh tư liệu, phim khoa học…; Tìm kiếm thông tin; Thống kê các loại thông tin; Các tính năng khác như liên kết, tin tức, lịch…

Với giao diện chính và các chức năng của phần mềm: Hệ thống Quản trị; Chức năng khai thác CSDL tiềm lực KH&CN.
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3. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống CSDL 


3.1. Nâng cao nhận thức vai trò quan trọng của hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tiềm lực KH&CN trong quá trình phát triển KH&CN. Cần phải quảng bá, giới thiệu hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN đến với mọi tầng lớp nhân dân, những nhà quản lý, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu, phát triển KH&CN. Phát triển KH&CN giữa Quảng Bình với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Xem vấn đề xây dựng, cập nhật hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN là nội dung cần ưu tiên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức KH&CN trong quá trình lao động, làm việc.

3.2. Khai thác hiệu quả hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN

Hệ thống tích hợp dữ liệu được xây dựng với hệ thống phần mềm mở, có khả năng tích hợp tất cả các loại dữ liệu từ nhiều nguồn với các cấp độ khác nhau trong toàn tỉnh một cách chủ động, độc lập không phụ thuộc vào các phần mềm khác.

Hệ thống phần mềm được xây dựng và chạy trong môi trường mạng Internet, các hệ thống chức năng đa dạng, dễ sử dụng, xử lý dữ liệu nhanh không những phục vụ đắc lực cho đội ngũ khoa học công nghệ trong việc tham khảo nghiên cứu, ứng dụng mà còn giúp cho các nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động khoa học trong tỉnh, giúp cho các nhà chuyên môn khai thác những vấn đề liên quan đến khả năng ứng dụng,  phát triển kinh tế - xã hội.
Để hệ thống CSDL tiềm lực KH&CN Quảng Bình ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu khai thác của các nhà khoa học, cán bộ, công nhân viên chức, các nhà quản lý cũng như người dân thì đòi hỏi cần có những chính sách, cơ chế nghiêm túc về thống kê KH&CN hàng năm theo quy định của sở KH&CN, bộ KH&CN. Sự bổ sung, đóng góp thông tin về tiềm lực KH&CN của mọi người có thể là trực tiếp thông qua hệ thống hoặc gián tiếp qua những người quản trị làm cho hệ thống CSDL thực sự là một kho thông tin đầy đủ, có nội dung phong phú, đa dạng có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh nhà. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Đề tài: “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiềm lực KH&CN phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Quảng Bình” đã đánh giá bức tranh toàn cảnh về hiện trạng nguồn nhân lực, vật lực, tiềm lực khá đầy đủ và đáng tin cậy. Xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lực KH&CN của tỉnh Quảng Bình với 3 nguồn chính: nhân lực, vật lực và tin lực. Theo đó những tiêu chí liên quan đã được cụ thể hóa như: Các đề tài, các dự án, sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật, khả năng ứng dụng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN ở từng Sở, ban, ngành; cơ sở vật chất hạ tầng, phương tiện phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai; CNTT, thư viện điện tử, tài liệu quy phạm pháp luật thuộc ngành KH&CN.

- Hệ thống tích hợp dữ liệu được xây dựng với hệ thống phần mềm mở, có khả năng tích hợp tất cả các loại dữ liệu từ nhiều nguồn với các cấp độ khác nhau (cấp tỉnh, huyện, cơ sở) trong toàn tỉnh một cách chủ động, độc lập không phụ thuộc vào các phần mềm khác.

- Thông qua hệ thống phần mềm quản lý nguồn lực KH&CN có thể cập nhật từ xa trực tuyến, khai thác thuận tiện thông qua mạng Internet với hệ thống chức năng đa dạng, dễ sử dụng, không những phục vụ đắc lực cho đội ngũ khoa học công nghệ trong việc tham khảo nghiên cứu, ứng dụng mà còn giúp cho các nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động khoa học trong tỉnh, giúp cho các nhà chuyên môn khai thác những vấn đề liên quan đến khả năng ứng dụng phát triển KT-XH. Điều đặc biệt CSDL tiềm lực KH&CN giúp cho mọi người đều có thể tiếp cận ở mọi lĩnh vực, với những thông tin thuộc lĩnh vực KH&CN trong tỉnh, trong nước và trên toàn thế giới.

- Với hệ thống chức năng đa dạng, CSDL tiềm lực KH&CN còn giữ vai trò trong nhiệm vụ  thống kê KH&CN một cách đắc lực cho quá trình xây dựng chiến lược KH&CN của tỉnh, góp phần cung cấp CSDL cho ngành KH&CN ở cấp độ địa phương (vi mô).

- Đề tài đã đưa ra hệ thống giải pháp nhằm duy trì và khai thác triệt để CSDL tiềm lực KH&CN một cách hữu hiệu nhất trong việc điều hành, quản lý và ứng dụng.

2. Kiến nghị
Trước hết phải hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về KH&CN từ tỉnh đến cơ sở, nhằm thực hiện nghiêm túc những yêu cầu trong nội dung thống kê KH&CN hàng năm theo quy định của bộ KH&CN. Sở KH&CN là ngành chủ quản, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN là đơn vị chủ trì trực tiếp tập hợp, xây dựng và cung cấp CSDL về tiềm lực KH&CN.

Hệ thống phần mềm và CSDL tiềm lực KH&CN hoạt động trong môi trường mạng internet, có dung lượng lớn (hiện tại gần 100GB) nên khi đưa vào sử dụng đòi hỏi cần phải có hệ thống cơ sở vật chất như: Máy chủ, tên miền, đường truyền internet cáp quang dung lượng lớn. Do đó, đề tài muốn đưa vào ứng dụng thực tế có hiệu quả nhất thì cần phải có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, hợp lý.    
